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THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.
- Nêu được ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu
- Nêu được ví dụ minh họa về tầm quan trọng của thông tin
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thông tin, dữ liệu, vật mang tin.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Thông tin, dữ liệu, vật mang tin.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực C (NLc): 
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin.
3. Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Máy tính, tivi.
2. Học liệu:
Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phiếu giao nhiệm vụ, phiếu đánh giá kết quả. 
Học sinh: Học bài cũ, tìm hiểu nội dung bài mới,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. Hoạt động 1: Khởi động 
Tình huống 1: Thực hiện ngoài trời
a. Mục tiêu: Khám phá kiến thức qua các hoạt động học. Trình bày kết quả trên bảng nhóm.
b. Nội dung: Hướng dẫn của giáo viên, kết quả thực hiện của nhóm.
c. Sản phẩm: Kết quả trên bảng nhóm theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia lớp ra làm các nhóm và đưa ra hướng dẫn: Các nhóm hãy quan sát trong khu vực quy định của mình có những gì và ghi vào bảng nhóm. 
GV hướng dẫn hoạt động dạy học khám phá và giải đáp thắc mắc của HS
Hướng dẫn:
+ GV cho học sinh tập trung tại vị trí quy định vào giờ chuyển tiết.
+ Làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sẽ là việc trên một khu vực quy định trên sân trường do GV chỉ định và tìm hiểu các vấn đề được giáo viên hướng dẫn.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát và thực hiện hoạt động khám phá theo nhóm.
- Báo cáo, thảo luận: Học sinh trong nhóm quan sát, thảo luận thực hiện yêu cầu của GV.
- Kết luận, nhận định: HS hoàn thành yêu cầu của GV. GV quan sát kết quả của các nhóm.
Tình huống 2: Thực hiện trong lớp học.
a. Mục tiêu: Tự đọc và khám phá kiến thức qua các hoạt động học. Trình bày kết quả trên bảng nhóm.
b. Nội dung: Hướng dẫn thực hiện trò chơi, nội dung yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Kết quả trên bảng nhóm theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia lớp ra làm các nhóm. 
GV hướng dẫn hoạt động dạy học thông qua trò chơi “Ai quan sát nhanh hơn” và giải đáp thắc mắc của HS:
Thể lệ trò chơi: Các nhóm sẽ quan sát xung quanh lớp học và điền vào bảng nhóm những gì em quan sát được. Các nhóm trình bày.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát và thực hiện hoạt động khám phá theo nhóm.
- Báo cáo, thảo luận: Học sinh trong nhóm quan sát, thảo luận thực hiện yêu cầu của GV.
- Kết luận, nhận định: HS hoàn thành yêu cầu của GV, GV quan sát kết quả của các nhóm.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
2.1. Thông tin và dữ liệu 
2.1.1. Khái niệm thông tin và vật mang tin.
a. Mục tiêu hoạt động: HS biết được khái niệm thông tin, dữ liệu và vật mang tin.
[bookmark: _GoBack]b. Nội dung: Phiếu giao nhiệm vụ, kết luận, đánh giá.
c. Sản phẩm: Hs thực hiện được yêu cầu phiếu  giao nhiệm vụ số 1.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV chuyển giao nhiệm vụ: triển khai phiếu giao nhiệm vụ: 
	PHIÊU GIAO NHIỆM VỤ SỐ 1
Nhóm….

	Câu 1: Trong những nội dung các nhóm được thu thập được ở hoạt động khởi động, các nhóm hãy phân loại những gì em nhìn thấy, điều gì em biết?

	Em nhìn thấy những gì?
	Em biết những gì?

	……………………………………………...
…………………………………………….
	…………………………………………….
…………………………………………….

	Câu 2:  Qua hoạt động khởi động ở trên em hãy kể tên một số vật mang tin và thông tin mà quan sát em được?

	Vật mang tin

	…………………………………………………………………………………………….


- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm hoàn thành phiếu giao nhiệm vụ 1.
- Báo cáo, thảo luận: GV cho các nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét, đánh giá và rút ra vấn đề. 
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và kết luận vấn đề.
2.1.2 Mối quan hệ giữa thông tin, vật mang tin và dữ liệu:
a. Mục tiêu hoạt động: HS biết được mối quan hệ giữa thông tin, vật mang tin và dữ liệu.
b. Nội dung: Yêu cầu của GV, các nội dung kết luận.
c. Sản phẩm: Hs trả lời câu hỏi của GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên đặt vấn đề: Từ khái niệm của thông tin, dữ liệu và vật mang tin mà các em đã nắm được. Các em hãy trả lời câu hỏi sau:  Hãy nêu sự khác nhau của thông tin và vật mang tin?
Giáo viên thực hiện tình huống: GV sẽ trình bày nội dung bằng văn bản bằng ngôn ngữ tùy chọn (một ngôn ngữ không phổ biến mà học sinh chưa sử dụng) và đề nghị học sinh hay giải thích nội dung trên?
GV đặt vấn đề: Vậy trong tình huống trên dữ liệu có đem lại cho chúng ta thông tin hay không? và sự hiểu biết mà thông tin đem lại phụ thuộc vào vấn đề gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện và trả lời câu hỏi của GV.
- Báo cáo, thảo luận: GV cho HS trả lời. HS khác nhận xét ý kiến của bạn và rút ra vấn đề.
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
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2.2. Tầm quan trọng của thông tin. 
a. Mục tiêu: 
[bookmark: _Hlk79205836]- Biết tầm quan trọng của thông tin là đem lại hiểu biết cho con người và có khả năng làm thay đổi hành động của con người.
- Nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
- Giáo dục kĩ năng sống trong học sinh.
b. Nội dung: 
- Hoạt động đọc trong sách giáo khoa, video và phiếu giao nhiệm vụ số 2.
c. Sản phẩm học tập: 
- Học sinh biết được tầm quan trọng của thông tin.
- Hoàn thiện nội dung phiếu giao nhiệm vụ số 2.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV chuyển giao phiếu giao nhiệm vụ số 2 (Giáo viên cho học sinh quan sát video hoặc thực hiện phương pháp đóng vai để thực hiện yêu cầu)
	PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ SỐ 2
Nhóm….

	Tình huống: Bạn A đang thực hiện trực nhật tại lớp, công việc đã gần hoàn thành thì bạn B dùng giấy gấp máy bay và ném lung tung quanh lớp. Nếu gặp tình huống này, em sẽ có hành động gì? Và sau khi hành động của em được thực hiện, theo em hành động của bạn B sẽ như thế nào?
Đáp án
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Câu hỏi: Vậy từ bài học rút ra được ở tình huống trên? Em hãy đưa ra một số ví dụ về tầm quan trọng của thông tin?


- Thực hiện nhiệm vụ: Giải quyết tình huống và hoàn thành phiếu giao nhiệm vụ số 2.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm trình bày vấn đề xử lý tình huống. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá bổ sung và rút ra nội dung bài học. Từ đó, lấy được ví dụ về tầm quan trọng của thông tin.
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
[image: ]
GV chuyển giao phiếu giao nhiệm vụ số 3, 4 cho các nhóm. Và các nhóm nghiên cứu, chuẩn bị tại nhà. 
3. Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu hoạt động: 
Khắc sâu kiến thức đã học ôn tập lại các khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin và tầm quan trọng của thông tin.
Nêu được ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
b. Nội dung: Phiếu giao số 3 và bài báo của của các nhóm.
c. Sản phẩm: Hoàn thành phiếu giao nhiệm vụ số 3.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
Trình chiếu phiếu giao nhiệm vụ số 3, và cho các nhóm trình bày kết quả phiếu giao nhiệm vụ của nhóm.
	PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ SỐ 3
Nhóm....

	[image: ]
ĐÁP ÁN
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................


- Thực hiện nhiệm vụ : Các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
- Báo cáo, thảo luận: GV cho HS trong nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét, bổ sung và rút ra vấn đề. Và các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi: Hãy nêu ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. 
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
4. Hoạt động 4. Vận dụng 
a. Mục tiêu hoạt động: HS vận dụng kiến thức được hình thành  giải quyết được các yêu cầu của phiếu giao nhiệm vụ.
b. Nội dung: Phiếu giao nhiệm vụ, nội dung trình bày của học sinh.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các yêu cầu của phiếu giao nhiệm vụ.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV trình bày phiếu nhiệm vụ số 4, các nhóm báo cáo kết quả đã thực hiện ở phiếu giao nhiệm vụ.
	PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ SỐ 4
Nhóm…

	a. Hãy làm một cuộc khảo sát sở thích về các môn thể thao của các bạn trong nhóm em để trả lời các câu hỏi sau:
- Môn thể thao nào được nhiều bạn yêu thích nhất?
- Môn thể thao nào có số bạn nữ tham gia nhiều nhất?
- Có bao nhiêu môn thể thao có từ 6 bạn trở lên yêu thích?
b. Trong bài tập trên, em hãy mô tả?
- Dữ liệu gồm những gì?
- Thông tin thu được là gì?
- Vật mang tin là gì?
c. Hãy nêu lợi ích của thông tin thu được cuộc khảo sát trên.
Đáp án
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Thực hiện nhiệm vụ: HS trình bày kết quả của nhóm. 
- Báo cáo, thảo luận: GV cho HS trong nhóm trình bày, HS các nhóm khác nhận xét bài báo cáo của bạn và rút ra vấn đề.
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết luận.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	Đánh giá thường xuyên
	Phương pháp hỏi – đáp

	Câu hỏi
Bài tập
	

	
	Phương pháp quan sát

	Quan sát, ghi chép các sự kiện thường nhật
	

	
	Phương pháp đánh qua sản phẩm học tập
	Phiếu đánh giá theo tiêu chí
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC
	Phiếu đánh giá phiếu giao nhiệm vụ số 1
Nhóm...

	Stt
	Tiêu chí
	Chưa đạt
<trả lời được 1 câu>
	Đạt
<trả lời đủ 2 câu>

	1
	Hoàn thành phiếu giao nhiệm vụ số 1
	
	



	Phiếu đánh giá phiếu giao nhiệm vụ số 2
Nhóm...

	Stt
	Tiêu chí
	Chưa đạt
<trả lời được 1 câu>
	Đạt
<trả lời đủ 2 câu>

	1
	Hoàn thành phiếu giao nhiệm vụ số 2
	
	



	PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ SỐ 3
Nhóm...

	Stt
	Tiêu chí
	Nhận xét
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	Điểm tối đa
	Điểm đạt

	1
	Tổ chức thực hiện (phân công, chuẩn bị, ....)
	
	10
	

	2
	Hợp tác nhóm (thái độ)
	
	10
	

	3
	Hình thức
	
	10
	

	4
	Nội dung báo cáo
	
	10
	

	5
	Trình bày báo cáo
	
	10
	

	6
	Khả năng phân tích giải quyết tình huống
	
	10
	

	7
	Sáng tạo
	
	10
	

	Tổng điểm
	



	PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ SỐ 4
Nhóm...

	Stt
	Tiêu chí
	Nhận xét
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	Điểm tối đa
	Điểm đạt

	1
	Tổ chức thực hiện (phân công, chuẩn bị, ....)
	
	10
	

	2
	Hợp tác nhóm (thái độ)
	
	10
	

	3
	Hình thức
	
	10
	

	4
	Nội dung báo cáo
	
	10
	

	5
	Trình bày báo cáo
	
	10
	

	6
	Khả năng phân tích giải quyết tình huống
	
	10
	

	7
	Sáng tạo
	
	10
	

	Tổng điểm
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Bang 1.1 cho biét lvgng mua trung binh hang thang (theo don vi mm) ctia hai nam 2017, 2018
& mot s6 dia phuong (theo Téng cuc Théng ké).
Bang 1.1. Luwong mua trung binh hang thang

L S e O e T T T e
Thanh phd :
Ha Noi 438 | 11,2 |73,2| 39,0 | 157,2| 200,7 | 438,6 | 298,3 2483 |177,1| 23,8 65,9
Hué 201,0|126,634,1|119,2(127,9| 134,2 | 258,7 | 78,2 | 216,6 3259 | 484,5 | 560,5
Pa N§ng 789 | 36,1 |24,5| 89,5 | 40,9 | 92,2 (2163|1171 168,8 | 308,5 | 518,6 | 163,5
Viing Tau 585 | 04 | 1,2 | 224 |166,8|287,7 | 203,5|167,6 | 267,9 297,1143,0| 24,9

Em hay xem Bang 1.1 va tra 10i cac cau hoéi sau:

a) Cac con sb trong bang la théng tin hay di liéu?

b) Phat biéu “Thang 6, Da Nang it mua nhét so véi cac thanh phé Ha Noéi, Hué, Viing Tau" Ia
théng tin hay di¥ liéu?

¢) Tra & cau héi: “Hué it mua nhét vao thang nao trong nam?”. Cau tra 16 la thong tin hay dir liéu?
d) Cau tra 161 cho cau hdi ¢) co anh huéng dén viéc lya chon thoi gian va dia diém du lich khéng?
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3u bié i vé thé gidi xung quanh
e Théng tin 1a nhikng gi dem lai hiéu biet cho con ngudi vé& the gioi xung q va

vé chinh ban than minh

lidu. D liéu duoc thé hién dudi

e Théng tin duoc ghi Ién vat mang tin tré thanh du
dang nhitng con sé, van ban, hinh &nh va &m thanh

e Vat mang tin la phuong tién dugc dung dé luu trdr v
nhu gidy viét, dia CD, thé nhé

4 truyén tai thong tin, vi dy
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